
   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

     BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

 ĐVT: đồng 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
ĐƠN VỊ 

TÍNH

 GIÁ BHYT 

CHI TRẢ  
 GIÁ THU PHÍ  

 ĐƠN GIÁ 

BỆNH VIỆN 
 GIÁ DỊCH VỤ 

1 PKDK_Khám nhi Lần              30,100                30,100                          -     100,000                

2 PKDK_Khám nội tổng quát Lần              30,100                30,100                          -     100,000                

1 HBeAg test nhanh[K.79037] Lần              61,700                61,700   70,000                  

2 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần              21,800                21,800                          -     25,000                  

3 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần              21,800                21,800                          -     25,000                  

4 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] Lần              19,500                19,500                          -     35,000                  

5 Định lượng HbA1c [Máu] Lần            102,000              102,000                          -     134,000                

6 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] Lần              60,100                60,100                          -                      130,000   

7 HBeAb test nhanh Lần              61,700                61,700                  70,000   70,000                  

8 HBsAg test nhanh Lần              55,400                55,400                  60,000   80,000                  

9 Helicobacter pylori Ag test nhanh Lần                      -                          -                            -     100,000                

10 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần              27,800                27,800                          -     45,000                  

11 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) Lần              41,500                41,500                          -     55,000                  

12 Đo hoạt độ Amylase [Máu] Lần              21,800                21,800                          -     52,000                  

13 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] Lần              92,900                92,900                          -     166,000                

14 Định lượng Acid Uric [Máu] Lần              21,800                21,800                          -     35,000                  

15 Định lượng Anti CCP [Máu] Lần            316,000              316,000                          -     340,000                

16 Định lượng Axit Uric (niệu) Lần              16,400                16,400                          -     35,000                  

17 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần              21,800                21,800                          -     25,000                  

18 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lần              21,800                21,800                          -     25,000                  

19 Định lượng Calci toàn phần [Máu] Lần              13,000                13,000                          -     32,000                  

20 Định lượng Creatinin (máu) Lần              21,800                21,800                          -     28,000                  

21 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] Lần              65,600                65,600                          -     138,000                

22 Định lượng Glucose [Máu] Lần              21,800                21,800                          -     28,000                  

23 Định lượng Protein (niệu) Lần              14,000                14,000                          -     44,000                  

24 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần              21,800                21,800                          -     50,000                  

25 Định lượng Transferin [Máu] Lần              65,600                65,600                          -     75,000                  

26 Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] Lần              43,700                43,700                          -     55,000                  

27 HBsAb test nhanh Lần              61,700                61,700                          -     70,000                  

28 HCV Ab test nhanh Lần              55,400                55,400                  70,000   70,000                  

29 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu][K.79037] Lần              29,500                29,500                          -     55,000                  

30 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                          -     25,000                  

31 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                          -     25,000                  

32 Định lượng Calci ion hóa [Máu][K.79037] Lần              16,400                16,400                          -     30,000                  

33 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)[K.79037] Lần              27,300                27,300                          -     30,000                  

34 Định lượng Creatinin (máu)[K.79037] Lần              21,800                21,800                          -     28,000                  

35 Định lượng Glucose [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                          -     28,000                  

36
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu][K.79037]
Lần              27,300                27,300                          -     40,000                  

37
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu][K.79037]
Lần              27,300                27,300                          -     40,000                  

38 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu][K.79037] Lần              27,300                27,300                          -     30,000                  

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập; xử lý tài sản, tài chính ,

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của bộ trưởng bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh báo hiểm y tế giữa các bệnh 

viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

I. KHÁM BỆNH

II. XÉT NGHIỆM

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ

(Áp dụng năm 2024)

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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TÍNH

 GIÁ BHYT 
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BỆNH VIỆN 
 GIÁ DỊCH VỤ 

39 Định lượng Urê máu [Máu][K.79037] Lần              21,800                21,800                          -     32,000                  

40
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: 

TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động
Lần              65,300                65,300                          -     105,000                

41 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] Lần              87,500                87,500                          -     166,000                

42
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated 

Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động
Lần              41,500                41,500                  65,000   86,000                  

43 Định lượng Albumin [Máu] Lần              21,800                21,800                          -     45,000                  

44 Dengue virus IgM/IgG test nhanh[K.79037] Lần            135,000              135,000                          -     219,000                

45 Dengue virus NS1Ag test nhanh[K.79037] Lần            135,000              135,000                          -     219,000                

46
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: 

TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công[K.79037]
Lần              56,900                56,900                          -     87,000                  

47
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 

laser)[K.79037]
Lần              47,500                47,500                          -     70,000                  

48
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng 

trở)[K.79037]
Lần              41,500                41,500                          -     55,000                  

49 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) Lần              43,700                43,700                          -     60,000                  

50

Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương 

pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự 

động[K.79037]

Lần            105,000              105,000                          -     113,000                

51
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương 

pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động[K.79037]
Lần            105,000              105,000                          -     113,000                

52 Định lượng Sắt [Máu] Lần              32,800                32,800                          -     57,000                  

53 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)[K.79037] Lần              40,200                40,200                          -     65,000                  

54 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần              32,000                32,000                          -     57,000                  

55 Định lượng Creatinin (niệu) Lần              16,400                16,400                          -     26,000                  

56 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] Lần              21,500                21,500                          -     30,000                  

57 Đo các chất khí trong máu [ED] Lần            218,000              218,000                          -     243,800                

58 Đo lactat trong máu [ED] Lần              98,400                98,400                  95,400   150,000                

59 Định lượng Canxi (niệu) Lần              25,000                25,000                          -     38,000                  

60 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) Lần              29,500                29,500                          -     55,000                  

61 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) Lần              15,300                15,300                          -     34,000                  

62 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] Lần              43,700                43,700                          -     55,000                  

63 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] Lần              43,700                43,700                          -     55,000                  

64 HIV Ab test nhanh Lần              55,400                55,400                153,000   174,000                

65 Máu lắng (bằng máy tự động) KSK Lần              30,000                30,000                          -     -                         

66 Định lượng Vancomycin [Máu] Lần            529,000              529,000                          -     -                         

67 Treponema pallidum test nhanh Lần            246,000              246,000                          -     246,000                

68 Đường máu mao mạch [Ngoại trú] Lần                      -                          -                            -     23,000                  

1 Điện tim thường Lần              35,400                35,400                          -     86,000                  

2 Điện tim thường (LT, BC) Lần              35,400                35,400                          -     86,000                  

3 Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần              35,400                35,400                          -     86,000                  

4 Siêu âm các tuyến nước bọt [PKDK] Lần              49,300                49,300                          -     150,000                

5 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt [PKDK] Lần              49,300                49,300                          -     150,000                

6 Siêu âm Doppler mạch máu [động mạch, tĩnh mạch chi trên] Lần            233,000              233,000                          -     300,000                

7 Siêu âm Doppler tim [HSTM] Lần            233,000              233,000                          -     300,000                

8 Siêu âm Doppler tuyến vú Lần              84,800                84,800                          -     150,000                

9 Siêu âm hạch vùng cổ [PKDK] Lần              49,300                49,300                          -     150,000                

10 Siêu âm ổ bụng [tổng quát] Lần              49,300                49,300                          -     109,900                

11 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo Lần            186,000              186,000                          -     250,000                

12 Siêu âm tuyến giáp Lần              49,300                49,300                          -     109,900                

13
Chụp Xquang ngực thẳng [tim phổi thẳng] [Triển khai thí điểm 

không in phim theo đề án BYT]
Lần              68,300                68,300                          -     120,000                

14 Siêu âm tuyến vú hai bên Lần              49,300                49,300                          -     109,900                

1 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ Lần            227,000              227,000                          -     203,000                

2 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản lần            498,000              498,000             1,136,000   -                         

3 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn Lần              53,000                53,000                          -     57,000                  

4 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm lần            382,000              382,000                          -     404,000                

5 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang Lần         1,813,000           1,813,000             3,084,000   5,584,000             

6 Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng Lần              22,800                22,800                          -     20,000                  

7 Đặt ống thông dạ dày Lần              94,300                94,300                          -     -                         

II. CDHA, TDCN

V. PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT
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8 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang Lần              94,300                94,300                185,000   241,000                

9 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) Lần              23,000                23,000                          -     30,000                  

10 Khí dung thuốc giãn phế quản Lần              23,000                23,000                  30,000   30,000                  

11 Rửa dạ dày cấp cứu Lần            131,000              131,000                506,000   400,000                

12 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe Lần            184,000              184,000                350,000   384,000                

13 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt Lần                      -                          -                            -     2,100,000             

14 Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt Lần         1,420,000           1,420,000                          -     1,420,000             

15 Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN Lần            139,000              139,000                          -     215,000                

16 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [<30cm] Lần            139,000              139,000                          -     189,000                

17
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Thay băng vết thương 

chiều dài trên 15cm đến 30 cm]
Lần              85,000                85,000                158,000   -                         

18
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Thay băng vết thương 

hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng]
Lần            253,000              253,000                          -     260,000                

19
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Thay băng vết thương 

hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm áp dụng người bệnh ngoại trú]
Lần              60,000                60,000                  93,000   120,000                

20
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Thay băng vết thương 

hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng]
Lần            184,000              184,000                          -     220,000                

21
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Thay băng vết thương 

hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng]
Lần            139,000              139,000                158,000   215,000                

22
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Thay băng vết thương 

hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm]
Lần            115,000              115,000                165,000   210,000                

23 Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm (YC) Lần                      -                          -                            -     90,000                  

24 Thụt tháo phân Lần              85,900                85,900             1,578,000   189,000                

25 Cắt chỉ Lần              35,600                35,600                          -     90,000                  

26 Thử đường huyết tại giường lần                      -                          -                            -     25,000                  


